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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 2 

PHIẾU SỐ 06 
 

I. Circle the correct word under each picture.(Khoanh tròn từ đúng bên dưới bức tranh) 

    
 

 

a. sister  

b. mom 

c. brother 

d. uncle 

a. gecko 

b. dog 

c. cat 

d. tiger 

a. lotus 

b. vocalno 

c. rose 

d. daisy 

a. snack 

b. bear 

c. snake 

d. octopus 

a. daisy 

b. jasmine 

c. lotus 

d. queen 

a. under 

b. umbrella 

c. up 

d. uncle 

 

II. Circle the best answer (Khoanh tròn vào đáp án đúng) 

1. I like fish/ fishes. 

2. He’s my uncle/ aunt. 

3. It’s a/ an orange daisy. 

4. What color is/ it this? 

5. She’s/ He’s my grandma. 

6. You’re/ You’s welcome. 

 

III. Match the pictures with the words. (Nối tranh với từ đúng.) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

a. elephant b. umbrella c. daisy d. lotus e. monster f. bird 
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IV. Read and match. (Đọc và nối.) 

 

1. Hello. What’s your name? a. No, thank you. 

2. Who’s he? b. It’s orange. 

3. What animal do you like? c. Hi Bill. Nice to meet you. 

4. What color is it? d. Hi. My name’s Peter 

5. Ice cream? e. He’s my cousin. 

6. This is my friend, Bill. f. I like bears. 

 

V. Find and circle (Tìm và khoanh tròn từ trong bảng) 

 
---- The end ---- 


